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7:00 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15 Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45
Lịch thiệp nhã nhặn

Biết nói “Không sao đâu” 
để an ủi

Hoạt động với nước
Khả năng lướt trong 

nước
Giáo dục cảm xúc

Bài học về trách nhiệm

Hoạt động với nước
Khả năng lướt trong nước 

P2

Khám phá thực phẩm
Làm bánh bơ đơn giản

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30
Toán học nền tảng

Ôn tập tách gộp trong 
phạm vi 10

 Môi trường xã hội            
Sáng tạo trò chơi từ cỏ

Mỹ Thuật hội họa 
Vẽ cây dù 

 Làm quen tác phẩm 
văn học  

Lợi ích của cỏ xanh

Cảm thụ âm nhạc
 "Hòa tấu "" HUNGARI 

DANCE NO 5""
- Ôn tiết 1 - Kết hợp tiết 

tấu với học cụ."

9:30 - 10:00 Language & Expression
Fresh Grass

Song
 The More We Grow 

Together

Life skills
 Gentle Hands With 

Nature

Steam
 Living things and Non-

living things

Review
  Show and tell

10:00 -10:45
Toán học nền tảng

Ôn tập kích thước dày 
mỏng, to nhỏ       

Công nghệ
Lốc xoáy trong bình

Mỹ thuật điêu khắc
Nặn cây cỏ lau

Kỹ năng sống 
Biết xử lý khi bị say nắng

Làm quen chữ viết 
Tiếng Việt

Làm quen chữ q
10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
11:45 - 13:45 Ngủ trưa
13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00Hoạt động cá nhân            
Kéo băng dán

Hoạt động cá nhân
Xếp theo mẫu hình tròn, 

hình tam giác

Hoạt động cá nhân
Kéo băng dán 2

Hoạt động cá nhân
Ôn tập tách gộp trong 

phạm vi 10
Sinh hoạt cuối tuần

15:00 - 15:30
Rèn luyện Thể chất
Lăn bóng vào khung 

thành
Hoạt động vui chơi

Hoạt động ngoài trời
TCDG: Rồng rắn lên mây Hoạt động vui chơi

Hoạt động ngoài trời
TCVĐ:-Bò thấp, bò cao.

15:30- 16:00 Playtime Activity 1
 Fresh Grass

 
Playtime Activity 2
The More We Grow 

Together

Playtime Activity 3
 Gentle Hands With 

Nature

Playtime Activity 4
 Living things and Non-

living things

Playtime Activity 5
 Review all the learned 

content

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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